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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2025


BÁO CÁO

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, địa phương 

về dự thảo “Thông tư ban hành chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc”

1. Căn cứ xây dựng Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, địa phương
Căn cứ Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi;

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Ngày 22/01/2025, Cục Chăn nuôi đã ban hành Công văn số 70/CN-GVN gửi Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ; Công văn số 71/CN-GVN gửi Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp về việc đăng tải để lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử là 60 ngày (từ ngày 22/01/2025 đến ngày 24/3/2025). Sau thời hạn trên, Cục Chăn nuôi không nhận được bất cứ ý kiến góp ý thông qua cổng thông tin điện tử.

Công văn số 78/CN-GVN ngày 24/01/2025 của Cục Chăn nuôi về việc góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc gửi một số Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội để xin ý kiến.

Ngày 29 tháng 5 năm 2025 Cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức hội nghị tham vấn kỹ thuật về Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc (theo Giấy mời số 17/GM-CNTY-GVN ngày 23 tháng 5 năm 2025).

Sau họp hội nghị tham vấn, Cục tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện nội dung và bổ sung các căn cứ đối với Dự thảo thông tư, ngày 04/7/2025, Cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục gửi văn bản xin ý kiến một số cơ quan, tổ chức (Công văn số 1385/CN-GVN gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Viện chăn nuôi và đơn vị trực thuộc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, một số đơn vị đã thực hiện nuôi giữ giống gốc; Công văn số 1390/CN-GVN gửi tới Cục VIII - Thanh tra Chính phủ; Công văn số 1391/CN-GVN gửi tới Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính).
2. Cơ quan, đơn vị, địa phương lấy ý kiến
Ngày 22/01/2025, Cục Chăn nuôi đã ban hành Công văn số 70/CN-GVN gửi Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ; Công văn số 71/CN-GVN gửi Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp về việc đăng tải để lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian lấy ý kiến là 60 ngày, hạn cuối đến ngày 24/3/2025. Kết quả không có bất cứ ý kiến nào góp ý trên mạng điện tử gửi về Cục Chăn nuôi.

Ngày 24/01/2025 Cục Chăn nuôi ban hành Công văn số 78/CN-GVN về việc góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc. Văn bản được gửi tới 09 cơ quan Trung ương; 08 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 63 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm: các Chi cục Chăn nuôi và Thú y (và thủy sản),  Trung tâm giống vật nuôi thuộc tỉnh/thành phố, một số cơ sở sản xuất giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh, thành phố); 05 hội, hiệp hội; 18 doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi. Tổng số cơ quan, đơn vị, địa phương đã gửi xin lấy ý kiến lần 1 là: 101 cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ biên tập đã nhận được ý kiến từ 54 cơ quan, đơn vị, địa phương bao gồm: cơ quan thuộc một số Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường), cơ quan ngang Bộ (VCCI, .... ); 08 cơ quan trong Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường): Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Bộ, Viện Chăn nuôi, Cục Thủy sản, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học;  41 cơ quan cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT (Sở Nông nghiệp và Môi trường) các tỉnh: Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định, Thành phố Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang, Thành phố Huế, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cao Bằng, Tuyên Quang, Tây Ninh và các Chi cục Chăn nuôi và Thú y (hoặc chi cục CNTY&TS): Kon Tum, Đồng Tháp, Quảng Ninh,  Thành phố Cần Thơ,  Đồng Nai,  Bắc Ninh,  Tiền Giang,  Lào Cai,  Quảng Bình,  Kiên Giang,  Bắc Kạn,  Quảng Trị,  Hà Nam,  Phú Thọ,  An Giang, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh, Lai Châu, Quảng Ngãi, Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Nghệ An, Bình Phước; 04 Trung tâm, hiệp hội, doanh nghiệp: Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội;  Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, Công ty TNHH XNK TM và DV Đại Dương, Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam. 

Ngày 29/5/2025 họp lấy ý kiến, có 37 ý kiến trực tiếp phát biểu tại Hội nghị tham vấn: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước - Bộ Tài chính; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Viện Chăn nuôi; Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nam Định; Chi Cục CNTY Thủy sản Thái Nguyên; Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên; Chị cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh; Chi cục Chăn nuôi , Thủy sản và Thú y Hà Nội; Trung tâm Khuyến nông Bình Định. 
Để củng cố nội dung Dự thảo thông tư, ngày 04/7/2025, Cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành các văn bản về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với giống gốc vật nuôi, cụ thể như sau: (i) Công văn số 1385/CN-GVN gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Viện chăn nuôi và đơn vị trực thuộc; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Một số đơn vị đã thực hiện nuôi giữ giống gốc; (ii) Công văn số 1390/CN-GVN gửi tới Cục VIII - Thanh tra Chính phủ; (iii) Công văn số 1391/CN-GVN gửi tới Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. Tổng số cơ quan, đơn vị đã gửi xin lấy ý kiến: 22 cơ quan, đơn vị. Tổ biên tập đã nhận được ý kiến từ 17 cơ quan, đơn vị bao gồm: Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Chăn nuôi, Trung tâm Nghiên cứu ong và Chuyển giao công nghệ chăn nuôi, Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, Trung tâm Nghiên cứu và PTCN gia cầm Vigova, Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Gia súc lớn, Công ty Cổ phần Tằm sắn Bảo Lộc, Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây, Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương, Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Heo Bình Thắng, Công ty CP giống gia súc Hà Nội..... (Thanh tra Chính phủ không có văn bản trả lời nhưng có phản hồi qua điện thoại là không có thêm ý kiến nữa vì trước đó đã có ý kiến rồi). 
Tổng số ý kiến Tổ biên tập đã nhận được qua hai đợt là 181 ý kiến, trong đó:
+ 32 ý kiến đồng ý với dự thảo Thông tư: Sở Nông nghiệp và PTNT (Sở Nông nghiệp và Môi trường) các tỉnh: Ninh Bình, Yên Bái, Bình Thuận, Bình Dương, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Ninh Thuận; Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Chi cục CNTY&TS): Kon Tum, Đồng Nai, Bắc Ninh, Kiên Giang, Quảng Trị, Hà Nam, An Giang, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Lai Châu, TP. Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Bình Phước. Viện Chăn nuôi, Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Gia súc lớn, Công ty Cổ phần Tằm sắn Bảo Lộc, Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây, Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi heo Bình Thắng.
+ 03 cơ quan không có ý kiến (Tổng cục Hải Quan; VCCI; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); 
+ 146 ý kiến góp ý cụ thể (trong đó 04 ý kiến góp ý chung về Dự thảo tờ trình; 52 góp ý chung và 90 góp ý cụ thể về Dự thảo thông tư). Trong số 90 ý kiến góp ý, Tổ biên tập đã tiếp thu, sửa đổi và bổ sung 50 ý kiến;  không tiếp thu, có giải trình chi tiết 40 ý kiến.  
Trên cơ sở ý kiến gửi về, Tổ biên tập  đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp thu và giải trình cụ thể đối với các ý kiến không tiếp thu, cụ thể như sau:
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	Điều
	Khoản, điểm
	
	
	

	I. Góp ý chung

	I.1
	Đối với Dự thảo Thông tư

	1. 
	
	
	Cục Thủy sản
	Đề nghị bỏ căn cứ thứ 4 tại dự thảo Thông tư “Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP…” do đã được nêu tại căn cứ thứ nhất.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập  đã bỏ các căn cứ hết hiệu lực trong dự thảo Thông tư

	2. 
	
	
	Cục Thủy sản
	Rà soát lại thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo Thông tư cho phù hợp với quy định tại Mẫu số 11 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Tiếp thu ý kiến, Dự thảo Thông tư đã được trình bày theo đúng mẫu số 15 quy định tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

	3. 
	
	
	Cục Thủy sản
	Đề nghị bổ sung chỉ tiêu “chất xử lý chất thải trong chăn nuôi” nếu có đưa vào Quy định định mức kinh tế kỹ thuật đối với từng loại vật nuôi
	Không tiếp thu và xin bảo lưu nội dung như trong dự thảo Thông tư vì thực tế hiện nay chưa có cơ sở xây dựng định mức “chất xử lý chất thải trong chăn nuôi” 

	4. 
	
	
	Cục Thủy sản
	Đề nghị xem xét cơ sở khoa học để xác định chỉ tiêu định mức thuốc thú y tính theo % so với chi phí thức ăn cho đối tượng vật nuôi
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, xem xét và cập nhật các văn bản làm cơ sở khoa học để xác định chỉ tiêu này.

Cụ thể: Quyết định 4599/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cập Bộ trong lĩnh vực chăn nuôi 

	5. 
	
	
	Vụ Kế hoạch – Tài chính
	Đề nghị rà soát, cập nhật các văn bản viện dẫn tại dự thảo Thông tư, tên các cơ quan/đơn vị
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, cập nhật các văn bản viện dẫn tại dự thảo Thông tư

	6. 
	
	
	Vụ Kế hoạch – Tài chính
	Nghiên cứu bổ sung điều khoản chuyển tiếp do văn bản này điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Bộ ban hành tại các Quyết định số 2317/QĐ-BNN-CN ngày 07/6/2017; 3368/QĐ-BNN-CN ngày 6/9/2022
	Tiếp thu ý kiến, Dự thảo Thông tư đã được bổ sung thêm Điều 4. Quy định chuyển tiếp

	7. 
	
	
	Vụ Pháp Chế
	Đề nghị rà roát nội dung tại mục 6 Phụ lục với khoản 14 Điều 2 Luật Chăn nuôi năm 2018. Theo đó, giống gốc đối với tằm là giống nguyên chủng. Đồng thời, chưa quy định đối với vật nuôi: ngựa, thỏ,..
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, sửa đổi và bổ sung mục 5 Phu lục 1 vào dự thảo Thông tư như sau “a) Tằm giống gốc là giống nguyên chủng hoặc ổ tằm thuần, sản xuất ra sản phẩm giống gốc là tằm thuần hoặc tằm cấp I.”.

Còn đối với ngựa, thỏ, .. đã được quy định tại khoản 14 Điều 2 Luật Chăn nuôi: “Giống gốc là đàn giống cấp cụ kỵ, ông bà đối với lợn, gia cầm; đàn giống hạt nhân đối với giống gia súc khác; đàn thuần chủng đối với ong; giống nguyên chủng đối với tằm.”

	8. 
	
	
	Vụ Pháp Chế
	Đề nghị rà soát nội dung quy định chữ viết tắt bảo đảm đúng, đầy đủ: viêm da nổi cục, LD, YS,...
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa, bổ sung trong dự thảo Thông tư

	9. 
	
	
	Vụ Pháp Chế
	Đề nghị rà soát các thuật ngữ chuyên ngành, chỉ tiêu trong dự thảo với Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2014 bảo đảm thống nhất (ví dụ: Khả năng tăng khối lượng trung bình; giống nội, tuổi đẻ lứa đầu...)
	Tiếp thu ý kiến, đã rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư để phù hợp với tên của chỉ tiêu tại Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT

	10. 
	
	
	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản Đồng Tháp
	Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành, từ viết tắt: nên có 
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã đối chiếu, rà soát và bổ sung đầy đủ các từ chuyên ngành, từ viết tắt trong dự thảo Thông tư

	11. 
	
	
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
	Về nội dung dự thảo Thông tư:

Phần căn cứ: (1) đề nghị rà soát, bỏ “Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT”. Lý do: Bổ sung căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025; (2) đề nghị sắp xếp lại thứ tự các căn cứ; (3) thống nhất cách ghi ngày, tháng, năm của các văn bản viện dẫn làm căn cứ; (4) bổ sung căn cứ Thông tư số 06/2021/TT_BNNPTNT ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.


	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung trong dự thảo Thông tư đối với những căn cứ còn hiệu lực ban hành trong dự thảo Thông tư.



	12. 
	
	
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
	Phần nội dung: (1) đề nghị sửa đổi, bổ sung tên cơ quan ban hành Thông tư, tên các cơ quan có liên quan, tên các cơ quan nơi nhận để phù hợp với tên sau hợp nhất, sáp nhập; 


	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát sửa đổi, bổ sung tên cơ quan ban hành, tên các cơ quan liên quan, tên các cơ quan nơi nhận để phù hợp với tổ chức mới sau hợp nhất trong dự thảo Thông tư


	13. 
	
	
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
	Phần nội dung: (2) tại Điều 1 của dự thảo Thông tư đề nghị sửa đổi bổ sung như sau “Điều 1. Ban hành chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc có 14 phục lục kèm theo Thông tư này (từ Phụ lục I đến Phụ lục XIV). Lý do: để bảo đảm tính pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật.


	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các điều của Thông tư đảm bảo tính pháp lý của VBQPPL trong dự thảo Thông tư

	14. 
	
	
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
	- Phụ lục: đề nghị rà soát, ghi lại số thứ tự logic vì thiếu mục 3, tại bảng thuộc mục 4, đề nghị sửa “Viên da nổi cục” thành “Viêm da nổi cục”. 
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã đã rà soat, đánh số thứ tự theo đầu mục và xuyên suốt toàn bộ phụ lục về định mức KT-KT đảm bảo tính logic, đã soát xét lỗi chính tả và sửa lại chop đúng chính tả  trong dự thảo Thông tư

	15. 
	
	
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị chỉnh sửa các nội dung có từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường”
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, sửa đổi bổ sung và chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư

	16. 
	
	
	Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
	Đề nghị thay đổi cơ quan ban hành Thông tư là Bộ Nông nghiệp và Môi trường thay vì Bộ Nông nghiệp và PTNT trước đây.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, sửa đổi bổ sung và chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư

	17. 
	
	
	Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
	Căn cứ ban hành Thông tư:

- Đề nghị sắp xếp lại theo thứ tự Luật ở đầu rồi đến Nghị định.

- Đề nghị thay thế Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng “Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02-2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. Dự thảo đang để 2 lần căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, sửa đổi bổ sung, sắp xếp và chỉnh sửa căn cứ trong dự thảo Thông tư

	18. 
	
	
	Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
	Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát thể thức, format Dự thảo Thông tư theo các quy định hiện hành
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung trong dự thảo Thông tư

	19. 
	
	
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An
	Đối với dự thảo Thông tư

- Các căn cứ đề nghị sắp xếp theo trình tự thời gian ban hành văn bản.

- Đề nghị bổ sung Nghị định 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, và sắp xếp các căn cứ trong dự thảo Thông tư

	20. 
	
	
	Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính
	Tại Dự thảo Thông tư đang sử dụng cụm từ giống gốc vật nuôi (Tên Thông tư, Điều 2, Điều 3). Trong khi đó, tại Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên: “Sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc giống cây trồng, giống vật nuôi”. Đồng thời, tại Luật Chăn nuôi 2018 đang quy định 02 khái niệm giống vật nuôi, giống gốc. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ nội hàm các khái niệm này để quy định bảo đảm tính thống nhất khi thực hiện.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát để quy định bảo đảm tính thống nhất khi thực hiện và xin giải trình rõ như sau:

- Tại Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định: “Sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc giống cây trồng, giống vật nuôi”. Đối với chăn nuôi, được hiểu là “Sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc giống vật nuôi”.

- Tại Luật Chăn nuôi 2018 đang quy định 02 khái niệm giống vật nuôi và giống gốc. Ở đây khái niệm “giống vật nuôi” được hiểu là tất cả các cá thể được nuôi để sản xuất ra con giống hoặc con thương phẩm. Còn khái niệm “giống gốc” được hiểu là trong giống vật nuôi một nhóm các cá thể giống ưu tú, có năng suất và chất lượng cao (thường là cấp cụ kỵ, ông bà đối với lợn, dòng thuần, ông bà đối với gia cầm, đàn hạt nhân đối với gia súc ăn cỏ),… và được gọi là giống gốc.

	21. 
	
	
	Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính
	Đề nghị rà soát nội dung dự thảo Thông tư để đảm bảo thống nhất với nội dung dự thảo tại Tờ trình, đồng thời đảm bảo thống nhất giữa phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát nội dung dự thảo Thông tư và nội dung Tờ trình để đảm bảo thống nhất, đặc biệt đã sửa đổi, bổ sung nội dung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

	22. 
	
	
	Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Nghị định số 78/2025/NĐ- CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Phạm vi điều chỉnh của văn bản phải nêu các nội dung chính của văn bản”. Do đó, để đảm bảo phù hợp với quy định trên, đề nghị Cục Chăn nuôi và Thú y nghiên cứu, xem xét đưa nội dung tại Điều 3 Dự thảo Thông tư sang Điều 1 phạm vi điều chỉnh.
	Không tiếp thu ý kiến xin bảo lưu như trong dự thảo Thông tư, lý do: Điều 1 của dự thảo Thông tư đã nêu rõ “các nội dung chính của văn bản” đó là “định mức kinh tế - kỹ thuật để áp dụng trong hoạt động sản xuất, quản lý giống gốc vật nuôi”. Điều 3 của dự thảo Thông tư chỉ nêu ra những khái niệm cụ thể để hiểu rõ thêm về các nội dung quy định tại Điều 1 (phạm vi điều chỉnh) mà không phải là nội dung chính của Thông tư này hướng đến. Do đó không nên đưa nội dung Điều 3 sang Điều 1 của dự thảo Thông tư được.

	23. 
	
	
	Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính
	Đối với nội dung về quy định mức kinh tế kỹ thuật, do đây là nội dung có tính chuyên ngành sâu thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do đó đề nghị Cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với giống gốc vật nuôi đảm bảo tính đúng, tính đủ, tính phù hợp và hiệu quả để hoàn thành việc thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng đảm bảo trên các căn cứ về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật, yêu cầu cơ bản, năng lực thực hiện, trình độ tổ chức, hạ tầng công nghệ; quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động; điều kiện thực tế hoạt động của các đơn vị về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực tài chính, đất đai; Số liệu thống kê hằng năm và các tài liệu có liên quan. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng đảm bảo rõ ràng, tránh trùng lắp giữa các khâu, quy trình sản xuất, cung ứng sản phẩm, thuận lợi cho các đơn vị thực hiện trong quá trình xác định giá giống gốc vật nuôi (Ví dụ như: quy định định mức chi phí quản lý tính trên tổng chi phí, trong khi chi phí quản lý thuộc tổng chi phí mà tổng chi phí đang cần tìm để xác định mức giá, nếu không xác định được chi phí quản lý sẽ không xác định được tổng chi phí, vì vậy nên nghiên cứu quy định định mức chi phí quản lý trên khoản mục chi phí đã xác định trước đó; định mức chi phí điện nước đối với gà, vịt, ngan và đà điểu có tính trùng với định mức chi phí điện cho hoạt động ấp nở, nhân công, thiết bị trong nội dung ấp nở không…).
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát nội dung dự thảo Thông tư trên cơ sở các căn cứ thực tiễn chăn nuôi tại các đơn vị nuôi giữ giống gốc, kết quả nghiên cứu khoa học, ý kiến của các nhà khoa học chăn nuôi, các chuyên gia đọc lập thuộc các hội, hiệp hội trong lĩnh vực chăn nuôi, quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động; điều kiện thực tế hoạt động của các đơn vị về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực tài chính, đất đai; Số liệu thống kê hằng năm và các tài liệu có liên quan từ đó xây dụng nên định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục 2 dự thảo Thông tư nhằm ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với giống gốc vật nuôi đảm bảo tính đúng, tính đủ, tính phù hợp và hiệu quả để hoàn thành việc thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành và đảm bảo rõ ràng, tránh trùng lắp giữa các khâu, quy trình sản xuất, cung ứng sản phẩm, thuận lợi cho các đơn vị thực hiện trong quá trình xác định giá giống gốc vật nuôi.

- Đối với chi phí quản lý: Tiếp thu ý kiến và xin sửa đổi trong dự thảo Thông tư như sau: “Chi phí quản lý là 5% so với tổng chi phí các khoản mục trước đó”

	24. 
	
	
	Ban thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Ban thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam không tham gia ý kiến đối với dự thảo lĩnh vực có tính chuyên ngành, chuyên biệt.
	Tiếp thu ý kiến.

	25. 
	
	
	Nguyễn Thị Minh Thu Hà - Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính
	Góp ý về Danh mục sản phẩm của thông tư, theo quy định tại Nghị định 32 có quy định về giá, đơn giá, mức trợ giá, giá tiêu thụ thực hiện theo pháp luật về giá, các sản phẩm công ích do nhà nước đặt hàng Bộ Tài chính quy định giá tối đa, bộ chuyên ngành quy định giá cụ thể. Nhà nước chỉ quy định giá đối với những sản phẩm nhà nước đặt hàng trọn vẹn, không quy định giá tiêu thụ và mức trợ giá đối với những sản phẩm nhà nước đặt hàng 1 phần và người dân thanh toán 1 phần. Theo đó, Nhà nước không quy định giá đối với giống gốc vật nuôi vì vậy cần xác định đối tượng hỗ trợ là ai, cung ứng sản phẩm gì phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, cần xây dựng danh mục phù hợp với quy định pháp luật hiện nay.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Tổ biên tập đã rà soát danh mục sản phẩm, các sản phẩm được đưa vào danh mục là những giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, được thực tiễn sản xuất ưa chuộng.  



	26. 
	
	
	Nguyễn Thị Minh Thu Hà - Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính
	Góp ý về định mức KTKT, theo quy định tại Thông tư 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá, các khoản chi có quy định về định mức kinh tế kỹ thuật thì được tính trong giá, khoản chi không có quy định về định mức kinh tế  kỹ thuật thì không được tính trong giá. Vì vậy, cần rà soát kỹ những yếu tố hình thành giá, chi phí để hình thành lên sản phẩm giống gốc đó đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp với thực tế, phù hợp quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả.
	Tổ biên tập đã rà soát đảm bảo xây dựng đủ các yếu tố hình thành giá sản phẩm theo quy định tại Thông tư 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính.



	27. 
	
	
	Nguyễn Thị Minh Thu Hà - Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính
	Về tiền lương, tiền công, căn cứ Thông tư 17/2019/TT-LĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.
	Về tiền lương, tiền công, căn cứ Thông tư 17/2019/TT-LĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã xác định bậc lương và hệ số tương ứng với bậc lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm. 

	28. 
	
	
	Nguyễn Thị Minh Thu Hà - Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính
	Cần khảo sát, thu thập thông tin thêm để phù hợp với tình hình thực tế, lấy ý kiến cơ sở nuôi giống vật nuôi thêm một lần nữa về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
	Dự thảo sau khi chỉnh sửa, đã lấy ý kiến của các cơ sở  giống vật nuôi thêm một lần nữa về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tại Công văn số 825/CNTY-GVN ngày 30/5/2025 văn bản gửi đến 29 đơn vị nuôi giữ giống. 

	29. 
	
	
	Ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Bình Định
	Cần xây dựng đủ công lao động gián tiếp, công lao động trực tiếp.


	Tiếp thu ý kiến góp ý, Tổ biên tập đã làm rõ công lao động trực tiếp, công lao đông gián tiếp tại các phụ lục.

	30. 
	
	
	Ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Bình Định
	Tiêm phòng: Tùy tình hình dịch bệnh ở các địa phương sẽ tiêm phòng các loại vacxin. Đề nghị đưa tất cả các loại vacxin để tiêm phòng cho các bệnh thường xảy ra trên đàn lợn.
	Về định mức vacxin, đã bổ sung đầy đủ các loại vacxin cần sử dụng đối với các đối tượng vật nuôi.

	31. 
	
	
	Bà Nguyễn Minh Phương - Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước
	Định mức kinh tế - kỹ thuật đã kế thừa QĐ3368 định mức kinh tế - kỹ thuật, đề nghị đề nghị rà soát lại chỉ tiêu con giống các vùng miền và qua các năm để đảm bảo phù hợp với tinh hình hiện tại.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, cập nhật các tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả sản suất để phù hợp với tình hình hiện tại.

	32. 
	
	
	Ông Lê Đắc Vinh - Chi Cục CNTY Thủy sản Thái Nguyên
	Công tính theo đầu con cũng hợp lý, nhưng cần thêm công quản lý.
	Về công quản lý đã bổ sung tại Mục 6 các phụ lục (Định mức chi phí quản lý)

	33. 
	
	
	Ông Lê Đắc Vinh - Chi Cục CNTY Thủy sản Thái Nguyên
	Về vacxin: các loại vacxin khác tuỳ theo vùng miền (suyễn chỉ có miền Bắc, giả dại chỉ có một số địa phương...)
	Về vacxin đã bổ sung đầy đủ các loại vacxin cần thiết để phòng bệnh cho các đối tượng vật nuôi, tùy theo tình hình dịch tễ của các địa phương có thể sử dụng linh hoạt các vacxin đã xây dựng trong danh mục.


	34. 
	
	
	Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên
	- Thời gian qua, Chi cục đã bám vào Quyết định 3368 để tham mưu xây dựng định mức cho tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ phát triển giống vật  nuôi.

- Tổ biên tập cần nghiên cứu các đề tài để bổ sung căn cứ cho các chỉ tiêu.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Tổ biên tập đã rà soát các kết quả nghiên cứu và các công bố của các cơ sở nuôi giữ giống, các TCVN về giống vật nuôi để bổ sung căn cứ cho các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.

	35. 
	
	
	Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó CCT Chị Cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh
	- Bổ sung thuốc phòng ngoại ký sinh trùng.

- Tách riêng thuốc sát trùng và thuốc diệt côn trùng.
	Bảo lưu theo dự thảo, tại các phụ lục đối với trâu, bò, ngựa, dê, cừu, định mức thuốc thú y đã có thuốc diệt ve (ngoại ký sinh trùng).

Không cần thiết phải tách riêng thuốc sát trùng và thuốc diệt côn trùng vì đây là quy định số lần sử dụng/con/năm.

	36. 
	
	
	Ông Trần Quốc Toàn - Phó chánh Thanh tra Bộ
	Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật yêu cầu cần phải đảm bảo chính xác. Nên xây dựng 1 mức cụ thể không nên để trong khoảng để đảm bảo tính minh bạch khi phê duyệt phương án giá. Các định mức đảm bảo chi phí tối thiểu cho cơ sở, nhưng cũng phải đảm bảo chống lãng phí.

Mỗi định mức nên có mã số, trong bối cảnh chuyển đổi số cần dự toán được lập trên máy người kiểm tra, tra cứu mã số là có thể ra ngay.
	Tổ biên tập đã tiếp thu và đưa về khoảng có độ giao động hẹp, không để khoảng rộng vì thực tế mỗi đối tượng vật nuôi có năng suất, chất lượng khác nhau ở các mùa vụ khác nhau, ở các cơ sở khác nhau, không thể để một mức cố định đối với các định mức kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi.

Dự thảo đã đánh số thứ tự cho các định mức, bảo đảm mỗi định mức có một mã số.

	37. 
	
	
	Ông Trần Quốc Toàn - Phó chánh Thanh tra Bộ
	Về kết cấu chung: chi phí trực tiếp, chi phí chung, chi phí thuế, trong định mức có những nội dung tính chính xác được và những nội dung không cụ thể được thì tính theo chi phí thức ăn.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Tổ biên tập đã chỉnh sửa dự thảo mỗi đối tượng vật nuôi có 6 định mức chính cấu thành. Trong đó định mức về thức ăn là vật tư chính được tính riêng, định mức về thuốc thú y, điện nước, vật rẻ mau hỏng được tính theo tỷ lệ % so với thức ăn.

	38. 
	
	
	Ông Trần Quốc Toàn - Phó chánh Thanh tra Bộ
	Định mức vật tư (thức ăn, thuốc thú y, công lao động - định mức nhân công, định mức chuồng trại - thực chất là định mức vật tư ...), công lao động cũng cần dùng từ chuẩn xác. Kết cấu các định mức: lợn khác, gà khác vì vậy cần xây dựng thống nhất cho tất cả các đối tượng giống gốc. 

Nhân công đã được đào tạo nghĩa là lao động kỹ thuật, còn lao động phổ thông là nhân công chưa qua đào tạo, lựa chọn một bậc, cụ thể là bậc 3 hay bậc 4. Về công lao động, công nhân (bậc mấy đã quy định rồi), kỹ thuật (chăn nuôi, thú y..). trình độ cao đẳng, hay đại học, cần rõ ràng và thống nhất.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Tổ biên tập đã chỉnh sửa tên các chỉ tiêu, định mức thống nhất trong toàn bộ dự thảo. Công lao động trực tiếp sản xuất gồm có ông lao động phổ thông (công nhân), công lao động kỹ thuật (kỹ sư, bác sỹ thú y trở lên), quy định trình độ lao động tối thiểu là bậc 3 để bảo đảm đàn giống gốc vật nuôi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất có thể.

	39. 
	
	
	Ông Trần Quốc Toàn - Phó chánh Thanh tra Bộ
	Chuồng trại tính như thế nào? tính cho một con, nhưng phải rõ một ngày hay một tháng hay một năm. Tính khấu hao cũng cần rõ ràng. VD: Chuồng trại cho lợn đực 4m2/con K54 xây gạch hoặc chuồng cũi... tối thiếu cho mỗi con hoạt động tính khấu hao trong thời gian bao lâu?; để đảm bảo không lãng phí.
	Về chuồng trại dự thảo chỉ quy định diện tích chuồng trại sử dụng cho 1 vật nuôi giống gốc.

Về thời gian khấu hao thực hiện theo quy định của pháp luật về khấu hao tài sản hiện hành.

	40. 
	
	
	Ông Trần Quốc Toàn - Phó chánh Thanh tra Bộ
	Định mức khác: điện nước, vật rẻ mau hỏng (vật tư rẻ tiền, sửa chữa thường xuyên...) không cần kê chi tiết, nên gói vào 1 mục.
	Bảo lưu theo dự thảo, định mức điện nước, vật rẻ mau hỏng..không nhập vào 1 mục vì theo quy định tại Thông tư 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá, các khoản chi có quy định về định mức kinh tế kỹ thuật thì được tính trong giá, khoản chi không có quy định về định mức kinh tế  kỹ thuật thì không được tính trong giá.

	41. 
	
	
	Ông Trần Quốc Toàn - Phó chánh Thanh tra Bộ
	Vật tư chiếm tỷ trọng lớn trong giá là thức ăn, hiện nay thị trường có rất nhiều loại thức ăn, chất lượng khác nhau, giá khác nhau. Căn cứ nào để duyệt giá thức ăn? Vì vậy cần quy định rõ mức chất lượng dinh dưỡng, lượng thức ăn bao nhiêu cần có số liệu rõ ràng, tổng kết ra con số chính xác. Ví dụ, lợn nái chửa và chờ phối: định mức thức ăn 2,0-2,2kg/kg tăng trọng, cần có số liệu khảo sát hiện đang nuôi giống gốc thì mới đưa ra được chính xác là bao nhiêu. Nếu không sẽ không trả lời được. Cần có căn cứ khoa học. 
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã tham khảo các kết quả của đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngành đã được nghiệm thu và công bố trên trang thông tin khoa học, công nghệ; Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày  11/12/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi; căn cứ vào thực tiễn, tiềm năng sản xuất của các dòng, giống vật nuôi tại các cơ sở nuôi giữ giống để đưa vào dự thảo thông tư.

	42. 
	
	
	Ông Trần Quốc Toàn - Phó chánh Thanh tra Bộ
	Thuật ngữ cần thống nhất trong dự thảo. 

Khi triển khai cần tổ chức hướng dẫn áp dụng để hiểu thống nhất.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Tổ biên tập đã chỉnh sửa thống nhất các từ ngữ trong dự thảo.

Dự thảo sau khi được ban hành sẽ tổ chức phổ biến để hiểu thống nhất trên tất cả các địa phương và các cơ quan, đơn vị. 

	43. 
	
	
	Ông Đỗ Quốc Phấn - Chi cục Chăn nuôi , Thủy sản và Thú y Hà Nội
	Cần đưa thời gian khấu hao chuồng trại vào định mức chuồng trại
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã bổ sung thời gian khấu hao, thời gian sử dụng lợn đực, lợn cái trong Dự thảo thông tư.

	44. 
	
	
	Ông Lê Minh Lịnh - Phó GĐ Trung tâm KNQG
	Cần thiết xây dựng thông tư, nhằm áp dụng toàn quốc, đề nghị Cục Chăn nuôi và  Thú y rà soát để trình thẩm định sớm.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã và đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo để trình ban hành.

	45. 
	
	
	Ông Lê Minh Lịnh - Phó GĐ Trung tâm KNQG
	So với Quyết định 3368 thì dự thảo thông tư đã kế thừa và cải tiến rất nhiều, ví dụ: nhân công đã chi tiết ra rất nhiều. Với 14 phụ lục đã đáp ứng tương đối các loại vật nuôi, tuy nhiên còn nhiều vật nuôi cần bổ sung như ruồi lính đen, vật nuôi bản địa.
	Hiện tại chưa đủ căn cứ khoa học để quy định định mức đối với ruồi lính đen. Mặt khác, thông tư chỉ đưa ra những định mức cho các loại vật nuôi phổ biến, cần tác động để nâng cao giá trị ngành chăn nuôi.

	46. 
	
	
	Ông Lê Minh Lịnh - Phó GĐ Trung tâm KNQG
	Cần có chú thích để các nội dung được hiểu một cách thống nhất.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã bổ sung thêm khoản 2 Điều 3 Giải thích từ ngữ để hiểu thống nhất

	47. 
	
	
	Ông Phạm Hải Ninh - phó TP KHCN – Viện Chăn nuôi
	 Phần căn cứ cần đưa Luật lên trên;

 Còn cụm từ Bộ NN-PTNT để nghị sửa để phù hợp với tên Bộ hiện tại.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã điều chỉnh thứ tự các căn cứ pháp lý và chỉnh sửa tên Bộ thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong toàn bộ dự thảo.

	48. 
	
	
	Ông Nguyễn Bá Hưng - Vụ Pháp chế
	Trình tự: cần trình ban hành sớm nhất có thể để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn: tháng 6 thẩm định; tháng 7 trình ký; ban hành tháng 8.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã và đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo để trình ban hành.

	49. 
	
	
	Ông Nguyễn Bá Hưng - Vụ Pháp chế
	Dự thảo: vừa ban hành mức Thông tư 21/2024 cần thiết kế dự thảo đồng nhất với thông tư này này. Về lợn cần phân ra lợn nội, lợn ngoại, ... thêm cấp giống như Thông tư 21. Vật rẻ mau hỏng: vật rẻ so với chi phí thức ăn?
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát các chỉ tiêu kỹ thuật với Thông tư 21/2024 và các kết quả nghiên cứu khoa học để đảm bảo tính thống nhất và cập nhật. 

Về cấp giống được quy định tại mục II Phụ lục I dự thảo Thông tư.

Đã trình bày thống nhất “Vật rẻ mau hỏng tính theo tổng chi phí thức ăn” trong toàn bộ dự thảo.

	50. 
	
	
	Ông Nguyễn Bá Hưng - Vụ Pháp chế
	Về báo cáo giải trình tiếp thu: có những nội dung trong báo cáo nêu ”đã tiếp thu ý kiến”, tuy nhiên chưa thể hiện trong dự thảo thông tư, ví dụ viêm gia nổi cục, chỗ viết tắt chưa sửa trong dự thảo, rà roát nội dung tại mục 6 Phụ lục với khoản 14 Điều 2 Luật Chăn nuôi năm 2018 giống gốc đối với tằm là đàn giống nguyên chủng.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa dự thảo đúng theo các nội dung trong báo cáo giải trình nêu ”đã tiếp thu ý kiến”.

	51. 
	
	
	Ông Nguyễn Bá Hưng - Vụ Pháp chế
	Về tên thông tư: có cần bổ sung chữ chỉ tiêu không?
	Bảo lưu theo dự thảo, không bổ sung chữ ”chỉ tiêu”, tên dự thảo là ”Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với giống gốc vật nuôi “

	52. 
	
	
	Ông Nguyễn Bá Hưng - Vụ Pháp chế
	Về các định mức: cần bổ sung thêm thuyết minh để chứng minh rằng có đầy đủ căn cứ khoa học khi đưa ra các chỉ tiêu.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát các kết quả nghiên cứu khoa học, TCVN về giống, kết quả công bố của các đơn vị nuôi giữ giống lập Thuyết minh dự thảo Thông tư.

	I.2
	Góp ý đối với Dự thảo Tờ trình

	53. 
	
	
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An
	Đối với dự thảo tờ trình

- Tại mục 2.1. Căn cứ pháp lý đề nghị sắp xếp theo trình tự thời gian ban hành văn bản.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, sửa đổi bổ sung và sắp xếp căn cứ trong dự thảo Tờ trình

	54. 
	
	
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An
	- Tại mục 2.2. Căn cứ thực tiễn đề nghị bỏ Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN ngày 06/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc vì Quyết định này đã được bãi bỏ tại Quyết định số 672/QĐ-BNN-CN ngày 05/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	Không tiếp thu ý kiến và xin bảo lưu như trong dự thảo Tờ trình, lý do: 

Tại Công văn số 244/PC ngày 16/02/2024 của Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình Thứ trưởng Phùng Đức Tiến về việc bãi bỏ Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN về định mức kinh tế - kỹ thuật, Vụ Pháp chế đã trình Thứ trưởng về việc ban hành quyết định để bãi bỏ Quyết định số 3368 này, tuy nhiên bên cạnh việc bãi bỏ Quyết định 3368, Vụ Pháp chế kính đề nghị Thứ trưởng chỉ đạo Cục Chăn nuôi (nay là Cục Chăn nuôi và Thú y) khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ "Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc" để làm cơ sở cho các hoạt động liên quan đến giống gốc trong thời gian tới.

Ngày 19/02/2024, Cục Chăn nuôi (nay là Cục Chăn nuôi và Thú y) đã nhận được chỉ đạo của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến bút phê trên Công văn số 244/PC. Cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện việc xây dựng Thông tư trên cơ sở kế thừa nội dung Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN.

	55. 
	
	
	Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
	Rà soát lỗi chính tả
	Tiếp thu ý kiến,

Tổ biên tập đã rà soát dự thảo.

	56. 
	
	
	Ông Nguyễn Bá Hưng - Vụ Pháp chế
	Về tờ trình hiện tại đã có văn bản mới về ban hành VBQPPL cần chỉnh sửa đúng quy định, tờ trình cần theo mẫu... cơ sở chính trị và yếu tố khác.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã điều chỉnh tờ trình đúng quy định.

	II. GÓP Ý THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

	2.1. Đối với lợn

	57. 
	
	Phụ lục I Khoản 1 mục B 
	Cục Thủy sản
	Xem xét thống nhất quy định về chỉ tiêu đinh mức vắc xin (tại khoản 1 mục B Phụ lục I dự thảo Thông tư quy định 07 chỉ tiêu vắc xin đối với lợn nái và lợn đực giống, trong khi tại khoản 1 mục B Phụ lục II dự thảo Thông tư quy định 04 chỉ tiêu vắc xin đối với lợn đực sản xuất tinh
	Không tiếp thu ý kiến và xin bảo lưu như trong dự thảo Thông tư, lý do: Đối với lợn nái và lợn đực giống thời gian nuôi dài hơn so với các loại lợn khác, yêu cầu kỹ thuật đối với quy trình tiêm phòng của các đối tượng lợn này là khác nhau.

	58. 
	
	Phụ lục I
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang
	Đề nghị bổ sung vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi vào mục Định mức vắc xin đối với lợn từ sơ sinh đến 100 kg/con tại Phụ lục I. Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với đàn lợn giống gốc (tiểu mục 1.2, mục 1, phần B)
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến, vì vắc xin Dịch tả lợn châu Phi chỉ tiêm cho lợn nuôi thịt (sau cai sữa), không tiêm cho đàn lợn giống, cá thể nuôi để chọn làm giống (đực, cái hậu bị).

Không đồng ý bổ sung tiêm cho lợn từ sơ sinh đến khi cai sữa. Lý do: vắc xin này không sử dụng cho lợn ở giai đoạn này.

	59. 
	
	Phụ lục I
	Thanh tra bộ
	tại chỉ tiêu số 16,17,18,19 quy định tỷ lệ thải nái/đực/năm và thời gian sử dụng 1 nái/1 đực của loại lợn ngoại (đối với dòng cụ kỵ, ông bà, tổng hợp) quy định định mức về tỷ lệ thải và thời gian sử dụng nái/đực mâu thuẫn, không logic.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu theo như dự thảo Thông tư. Lý do: 

- Tỷ lệ loại thải tính theo %/năm nhằm mục đích xây dựng kế hoạch thay thế cho đàn nái, đực hằng năm; tỷ lệ này không liên quan đến thời gian sử dụng lợn nái/đực.

- Đây là 2 chỉ tiêu kỹ thuật riêng biệt và khác nhau. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đàn được tính trên tổng đàn (đàn sử dụng để bổ sung vào đàn giống gốc), còn chỉ tiêu thời gian sử dụng 01 đực/cái là được tính trên từng cá thể (cá thể này đã có mặt  đàn giống gốc).

- Tỷ lệ loại thải đực cao hơn so với lợn nái nguyên nhân là do:  Mỗi lợn đực có thể phối giống với rất nhiều lợn nái, nên ảnh hưởng di truyền của nó lên đàn con ở thế hệ sau rất lớn. Do đó, chỉ những con lợn đực có phẩm chất di truyền thật tốt mới được giữ lại. Các con không đạt tiêu chuẩn sẽ nhanh chóng bị loại thải. Các vấn đề về khả năng giao phối, chất lượng tinh dịch, dị tật cơ quan sinh dục, tính tình hung dữ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, hành vi của lợn đực… được phát hiện sớm và phải loại thải sớm hơn so với lợn nái. Lợn đực dễ bị ảnh hưởng bởi stress, bệnh lý, hay tuổi tác, làm suy giảm chất lượng tinh dịch nhanh hơn so với sự suy giảm khả năng sinh sản ở lợn nái. Do đó, tỷ lệ loại thải ở đàn lợn đực giống thường cao hơn ở đàn nái giống.

-Thời gian sử dụng của đực/nái quy định tối đa thời gian nuôi và khai thác đối với 1 con đực/nái. Thời gian sử dụng phụ thuộc vào đặc điểm sinh học, sinh lý của lợn đực/nái. Lợn đực giống có thời gian sử dụng kéo dài hơnso với lợn nái là hợp lý nguyên nhân do:đối với lợn nái sinh sản sau thời gian sử dung 2,5 năm (tương đương lứa thứ 6) Sau lứa đẻ thứ 6, năng suất sinh sản của lợn nái (số con đẻ ra, số con cai sữa, tỷ lệ sống sót…) thường giảm. Điều này do tuổi sinh lý của lợn nái đã bắt đầu lão hóa, ảnh hưởng đến chất lượng trứng và khả năng nuôi con. Tuy nhiên đối với con đực việc suy giảmchất lượng tinh thường xuất hiện muộn hơn từ ngoài 3 năm. 

Mặt khác để cải tiến và nâng cao tiến bộ di truyền của lợn giống (đực, nái) thì hằng năm cần loại thải và thay thế đàn giống, nếu tỷ lệ thay thế đàn càng cao thì tiến bộ di truyền của giống đó càng được nâng cao trong một thời gian ngắn. 

	60. 
	
	Phụ lục I
	Chi cục Thú y và Bảo vệ Thực vật tỉnh Lào Cai
	Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với đàn lợn giống gốc: đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm đối tượng vật nuôi lợn nội Mường Khương.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu như trong dự thảo Thông tư, lý do: đối tượng giống gốc vật nuôi phải đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu đàn giống gốc và phải được nuôi tại các cơ sở đáp ứng đủ yêu cầu về sản xuất giống theo quy định của Luật Chăn nuôi, do đó đối với lợn nội Mường Khương hiện vẫn chỉ được nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng quần thể và điều kiện chăn nuôi của cơ sở sản xuất con giống, do đó chưa thể bổ sung giống lợn Mường Khương vào đối tượng giống gốc vật nuôi để thực hiện hỗ trợ như trong dự thảo Thông tư này.

	61. 
	
	Phụ lục I
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định
	Phụ lục I. Mục B.1.2: đề nghị bổ sung vắc xin Tụ huyết trùng, Giả dại, Suyễn; Mục B.1.3 bổ sung vắc xin Tụ huyết trùng; 
	Không tiếp thu và xin bảo lưu như trong dự thảo Thông tư, Lý do: tại mục này đã có vắc xin “Tụ dấu” đây là loại vắc xin 2 trong 1 (bao gồm vắc xin THT và vắc xin Đống dấu lợn”. Như vậy đã có vắc xin THT trong dự thảo Thông tư. 

 Mặt khác, trong dự thảo Thông tư chỉ liệt kê một số vắc xin thường được sử dụng đối với lợn đực giống còn đối với các loại vắc xin “Giả dại, Suyễn;” cũng đã có trong mục này và được ghi là các loại vắc xin “khác”. Các loại vắc xin “khác” ở đây thì có thể dùng một số loại vắc xin khác đối với lợn (có thể là giả dại, Suyễn, …)



	62. 
	
	
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định 
	Mục III: đề nghị bổ sung chi phí nhân công quản lý điều hành đối với các đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ 100% kinh phí thường xuyên và các đơn vị đặt hàng ngoài công lập)
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, bổ sung mục “Chi phí quản lý tính theo tổng chi phí” trong dự thảo Thông tư

	63. 
	
	Phụ lục I
	Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hải Phòng
	Tại mục V trang 5 đề nghị sửa “Vật rẻ mau hỏng” thành “Vật tư rẻ mau hỏng”.
	Không tiếp thu xin bảo lưu như trong dự thảo Thông tư, lý do tại các văn bản pháp lý đều sử dụng cụm từ “Vật rẻ mau hỏng” chứ không sử dụng cụm từ “Vật tư rẻ mau hỏng”.

	64. 
	
	Phụ lục I
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ
	Đề nghị bổ sung thêm cột định mức đối với các giống lợn nội khác. Lý do, tại phần A Phụ lục V Thông tư 21/2024/TT-BNNPTNT có quy định mức chỉ tiêu chất lượng đối với giống lợn nội khác. 
	Không tiếp thu và xin bảo lưu như trong dự thảo Thông tư, lý do: đối tượng giống gốc phải đáp ứng số lượng theo yêu cầu và phải được nuôi tại các cơ sở đáp ứng yêu cầu về sản xuất giống theo quy định của Luật Chăn nuôi. Do đó đối với một số giống lợn nội khác hiện vẫn chỉ được nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo đủ số lượng quần thể vật nuôi, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ sở sản xuất giống, do đó chưa thể bổ sung được vào đối tượng giống gốc vật nuôi để thực hiện theo như dự thảo Thông tư này. Mặt khác, Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT là thông tư quy định về chất lượng con giống mà con giống này được nuôi tại cơ sở sản xuất giống cũng như tại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đều phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

	65. 
	
	Phụ lục I, phần II
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	 Phụ lục I, phần II. Định mức vật tư - phần 2. Thức ăn cho lợn đực nên bổ sung thêm thức ăn bổ sung (trứng): đề xuất định mức 240 quả/con/năm
	Không tiếp thu và xin bảo lưu như trong dự thảo Thông tư, lý do: hiện nay, công nghệ sản xuất thức ăn và kỹ thuật phối trộn các thành phần dinh dưỡng sử dụng cho lợn đực giống để sản xuất tinh đã đảm bảo đầy đủ về làm lượng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hằng ngày. Các cơ sở chăn nuôi lợn đực giống đều sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh kết hợp với các chế phẩm bổ sung vi chất cho lợn đực sản xuất tinh. Việc sử dụng trứng sống bổ sung thêm vào  khẩu phần ăn cho lợn đực giống để sản xuất tinh là thừa và không cần thiết và thực tế hiện nay  các cơ sở chăn nuôi lợn đực giống không còn áp dụng.

- Mặt khác để đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch các cơ sở chăn nuôi hiện nay không áp dung biện pháp này vì đây có thể là đường lây bệnh cho lợn, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn châu Phi..

	66. 
	
	Phụ lục I
	Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai
	Đối với Phụ lục I Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với đàn lợn giống gốc, đề nghị bổ sung chỉ tiêu số liều tinh phối giống cho lợn nái (đối với thụ tinh nhân tạo): số liều/con có chửa.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu như trong dự thảo Thông tư, lý do: trong Phụ lục I Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với đàn lợn giống gốc của dự thảo Thông tư đã có các chỉ tiêu đối vớinuôi lợn đực giống khai thác tinh, sản xuất tinh sử dụng cho phối giống nhân tạo đối với đàn lợn giống gốc. Do đó không cần thiết phải hỗ trợ thêm số liều tinh phối giống cho lợn nái và số liều/con có chửa ở lợn nái. 

	67. 
	
	Phụ lục I
	Bà Lê Thị Thảo - Phó Chi cục trưởng - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nam Định 
	Phụ lục I

- Định mức vacxin đề nghị bổ sung thêm vacxin giả dại và suyễn.

- Lợn hậu bị từ 100 kg đến phối giống bổ sung thêm tụ huyết trùng.

- Mục III. Định mức công lao động bổ sung nhân công quản lý điều hành để đảm bảo chi phí đối với các đơn vị tự chủ tài chính tự đảm bảo 100% chi phí chi thường xuyên.
	Tiếp thu ý kiến góp ý, Tổ biên tập đã bổ sung vacxin suyễn tại STT 25.3.7. Tuy nhiên dự thảo đã có vacxin giả dại tại STT 25.5.6 và 25.3.5.

Lợn hậu bị từ 100 kg đến phối giống đã tiếp thu bổ sung vacxin tụ dấu.

Mục III. Tiếp thu đã điều chỉnh rõ là công lao động trực tiếp. Đối với công quản lý điều hành được quy định tại mục A6 Định mức chi phí quản lý.

	68. 
	
	Phụ lục I
	Ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Bình Định
	Chỉ tiêu KT-KT PL1.1, số thứ tự 13: dòng cụ kỵ phải thấp hơn dòng bố mẹ và tổng hợp.
	Xin bảo lưu vì "số lứa đẻ/nái/năm" liên quan chặt chẽ với đặc điểm sinh học của lợn, không phân biệt cấp cụ kỵ hay cấp bố mẹ hay dòng tổng hợp.

	69. 
	
	Phụ lục I
	Bà Nguyễn Thị Nga - Phòng TTCN - Thanh tra Bộ
	Tại phụ lục 1.1. chỉ tiêu số 16,17,18,19 quy định tỷ lệ thải nái/đực/năm và thời gian sử dụng 1 nái/1 đực của loại lợn ngoại (đối với dòng cụ kỵ, ông bà, tổng hợp) quy định định mức về tỷ lệ thải và thời gian sử dụng nái/đực mâu thuẫn, không logic
	Bảo lưu theo dự thảo, lý do chỉ tiêu tỷ lệ loại thải tính trên đàn lợn giống gốc, thời gian sửa dụng 1 nái/1 đực là thời gian sử dụng từng cá thể lợn giống gốc. Do vậy, 2 chỉ tiêu này không liên quan với nhau nên không có sự mâu thuẫn.

	70. 
	
	Phụ lục II
	Bà Lê Thị Thảo - Phó Chi cục trưởng - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nam Định 
	Phụ lục II. Lợn đực kiểm tra năng xuất và lợn đực sản xuất tinh.

Mục I. Độ dày mỡ lưng để nghị sửa thành 10,95 (đang để là 109,5).
	Tiếp thu ý kiến, Phụ lục II. Lợn đực kiểm tra năng xuất và lợn đực sản xuất tinh, Mục I đã sửa độ dày mỡ lưng là 10,95.

	71. 
	
	Phụ lục II, mục I, stt 3 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định
	Phụ lục II, mục I, stt 3 đề nghị sửa chỉ tiêu “Pi ≤ 109,5 mm” thành “Pi ≤ 10,95 mm” 
	Tiếp thu ý kiến, đã rà soát, sửa đổi lỗi chính tả trong dự thảo Thông tư

	72. 
	
	Phụ lục II, mục I
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định
	Phụ lục II, mục II đề nghị để định mức vắc xin của lợn nội và lợn ngoại bằng nhau
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, sửa đổi, định mức về các loại vắc xin đối với lợn nội và lợn ngoại. Các định mức này đã được sửa đổi và để ở mức bằng nhau tại Muc II. Phụ lục II của dự thảo Thông tư.

	73. 
	
	Phụ lục II
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	- Phần I. Định mức kỹ thuật nên bổ sung thêm phần chất lượng tinh đối với lợn sản xuất tinh: các chỉ tiêu như Lượng xuất tinh (V); Hoạt lực tinh trùng (A); Mật độ tinh trùng (C); Tỷ lệ kỳ hình (K); Số tinh trùng tiến thẳng trong tinh dịch (VAC).


	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, sửa đổi, bổ sung  các chỉ tiêu về chất lượng tinh:  Thể tích tinh dịch/lần xuất tinh (V); Hoạt lực tinh trùng (A); Nồng độ tinh trùng (C); Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K); Tổng số tinh trùng tiến thẳng/lần xuất tinh (VAC).

	74. 
	
	Phụ lục II
	
	- Phần V: Định mức khác nên bổ sung thêm phần chi phí vật tư tiêu hao sản xuất tinh (chi tiết tại văn bản kèm theo).
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến như trong dự thảo Thông tư, lý do: Thông tư này chỉ hỗ trợ chi phí nuôi lợn đực giống gốc khai thác tinh chứ không hỗ trợ sản xuất tinh.

	75. 
	
	Phụ lục II
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Đề xuất bổ sung lợn Bản (lợn đen bản địa vùng núi phía Bắc) vào đối tượng lưu giữ giống gốc bởi tính phổ biến và ưu điểm, cần gữ và phát triển
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến như trong dự thảo Thông tư, lý do: 

1) Theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Luật Chăn nuôi: Giống gốc đối với lợn phải là đàn giống cấp cụ kỵ, ông bà. Trên thực tế lợn Bản chỉ được nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại vùng núi phía Bắc, miền Trung và chưa được chọn lọc, nhân thuần trong các chương trình giống để tạo được cấp giống cụ kỵ, ông bà. 

2) Theo quy định thì đối tượng giống gốc vật nuôi phải đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu đàn giống gốc, phải được nuôi tại các cơ sở đáp ứng đủ yêu cầu về sản xuất giống theo quy định của Luật Chăn nuôi, do đó đối với lợn Bản hiện vẫn chỉ được nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng quần thể và điều kiện chăn nuôi của cơ sở sản xuất con giống.

3) Mặt khác, lợn Bản được nuôi phổ biến trong các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại các bản làn khu vực vùng núi miền Bắc, miền Trung và đang được khuyến khích chăn nuôi để phát triển kinh tế cho các đồng bào tộc thiểu số do có ưu điểm vượt trội về sức chịu đựng kham khổ và phẩm chất thịt do đó giống lợn Bản chỉ phù hợp với các chương trình bảo tồn quỹ gen, khai thác và phát triển nhằm nâng cao sinh kế cho người dân tại địa phương.

Từ những lý do nêu trên, giống lợn Bản chưa đáp ứng điều kiện nên chưa thể bổ sung vào đối tượng giống gốc vật nuôi để thực hiện hỗ trợ như trong dự thảo Thông tư này. 

	76. 
	
	Phụ Lục II. B5
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	- Phần V: Định mức khác nên bổ sung thêm phần chi phí vật tư tiêu hao sản xuất tinh (chi tiết tại văn bản kèm theo).
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo như trong dự thảo Thông tư, lý do: Thông tư này chỉ hỗ trợ chi phí nuôi lợn đực giống gốc khai thác tinh chứ không hỗ trợ sản xuất tinh.

	II.2. Đối với gà

	77. 
	
	Phụ lục II. C1
	Trung tâm Nghiên cứu và PTCN gia cầm VIGOVA
	Bổ sung khối lượng kết thúc giai đoạn gà con: gà Ác, Tre trống 0,6 - 1,2 kg; mái 0,5 - 1,0 kg; gà Thái Hòa, Hắc Phong trống 0,8 - 1,3 kg; mái 0,6 - 1,0 kg; gà LV trống 1,7 - 1,9 kg; mái 1,3 - 1,5 kg.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	78. 
	
	Phụ lục II. C1
	Trung tâm Nghiên cứu và PTCN gia cầm VIGOVA
	Điều chỉnh thông số về tuổi đẻ nhóm gà Thái Hòa, Hắc Phong là 20-21 tuần tuổi
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	79. 
	
	Phụ lục II. C1
	Trung tâm Nghiên cứu và PTCN gia cầm VIGOVA
	Điều chỉnh khối lượng cơ thể gà khi loại thải nhóm gà Ác, gà tre: trống 0,9 - 1,0 kg, mái 0,6 - 0,8 kg; gà Thái Hòa, Hắc Phong: trống 1,1 - 1,3 kg, mái 0,9 - 1,1 kg ; gà LV trống 2,6 - 2,8 kg, mái 2,4 - 2,6 kg 
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	80. 
	
	Phụ Lục II. C2
	Trung tâm Nghiên cứu và PTCN gia cầm VIGOVA
	Điều chỉnh mức ăn giai đoạn gà con nhóm gà Ác, tre; gà LV. Mức ăn giai đoạn hậu bị nhóm gà Ác, Tre. Tiêu tốn thức ăn giai đoạn sinh sản dòng mái nhóm gà Ác, Tre ≤ 4,4 kg/10 quả trứng; gà Thái Hòa, Hắc Phong ≤ 4,4 kg/10 quả trứng. 
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	81. 
	
	Phụ Lục II. C
	Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
	Thống nhất kết thúc giai đoạn gà con là 8 tuần tuổi, không để 56 ngày tuổi (ở vịt, ngan)
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	82. 
	
	Phụ Lục II. C
	Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
	Định mức công lao động sản xuất trực tiếp giai đoạn gà con và gà hậu bị bỏ mục"nuôi gia đình" vì đã có nuôi cá thể rồi
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	83. 
	
	Phụ Lục II. C
	Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
	Về chỉ tiêu KTKT: Rà lại toàn bộ KLCT kết thúc giai đoạn hậu bị và giai đoạn sinh sản bị nhầm  lẫn sang nhau hoặc sai, đặc biệt đối với nhóm gà hướng trứng
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	84. 
	
	Phụ Lục II. C
	Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
	Tỷ lệ nuôi sống của nhóm gà Thái hòa, Hắc phong cần rà soát lại cho chính xác
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	85. 
	
	Phụ Lục II. C
	Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
	Đối với các giống chưa phân dòng như Lạc Thủy, H'Mông... sau này sẽ căn cứ áp dụng định mức KT như thế nào?
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến như dự thảo vì các đơn vị nuôi giữ giống cần phải có tối thiểu 2 dòng cho mỗi giống gia cầm. Trường hợp chưa phân dòng thì lựa chọn theo dòng trống hay dòng mái là do định hướng của đơn vị thực hiện, nhưng chỉ tiêu, định mức phải đáp ứng đúng quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

	86. 
	
	Phụ Lục II. C
	Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
	Bổ sung giống gà PHD đưa vào danh mục nhóm gà nội và GLP15 đưa vào danh mục nhóm gà hướng thịt vì 2 giống gà này đã được công nhận giống theo quyết dịnh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 5167/QĐ-BNN-CN ngày 30/12/2022 đối với giống gà GLP và quyết định số 4605/QĐ-BNN-CN ngày 23/12/2024 của đối với giống gà PHD.

+ Đối với gà Chọi và PHD:

- Dòng trống: thời gian nuôi hậu bị từ 19-20 tuần tuổi sửa thành 16-20 tuần tuổi; khối lượng cơ thể kết thúc hậu bị với con trống 2,6-2,9 kg sửa thành 2,3-2,6 kg; gà mái từ 1,9-2,3 kg sửa thành 1,9-2,4 kg.

- Dòng mái: thời gian nuôi hậu bị từ 18-19 tuần tuổi sửa thành 13-19 tuần tuổi; khối lượng cơ thể kết thúc hậu bị với con trống 2,6-2,8 kg sửa thành 2,0-2,4 kg; gà mái từ 1,8-2,3 kg sửa thành 1,9-2,2 kg; thời gian nuôi sinh sản 48 tuần thành 44 tuần; năng suất trứng 40-50 quả sửa thành 50-116 quả.

+ Đối với gà hướng thịt:

- Dòng trống: khối lượng cơ thể kết thúc hậu bị với con trống 1,8-3,4 kg sửa thành 2,3-3,6 kg; gà mái từ 1,4-2,6 kg sửa thành 2,4-2,8 kg; thời gian nuôi sinh sản 48 tuần thành 44 tuần.

- Dòng mái: thời gian nuôi hậu bị từ 18-19 tuần tuổi sửa thành 13-19 tuần tuổi; khối lượng cơ thể kết thúc hậu bị với con trống 2,6-2,8 kg sửa thành 2,0-2,4 kg; gà mái từ 1,8-2,3 kg sửa thành 1,9-2,2 kg; thời gian nuôi sinh sản 48 tuần thành 44 tuần.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	II.2. Đối với vịt, ngan

	87. 
	
	Phụ lục IV, V phần B
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh
	Đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu bổ sung vắc xin phòng bệnh rụt mỏ trên ngan, vịt tại phần B định mức thú y của Phụ lục IV, Phụ lục V.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: bệnh rụt mỏ thường xảy ra ở vịt, ngan dưới 01 tuần tuổi do vậy tiêm vắc xin không có nhiều tác dụng phòng bệnh đối với vịt, ngan trên 01 tuần tuổi, mặt khác tại Việt Nam chưa có vắc xin rụt mỏ được sử dụng và lưu hành chính thức

	88. 
	
	Phụ lục II. D2
	Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
	Bỏ từ “Trực tiếp”
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo, cần thể hiện rõ chi phí trực tiếp, gián tiếp đảm bảo xây dựng đủ các yếu tố hình thành giá sản phẩm theo quy định tại Thông tư 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính.

	89. 
	
	Phụ lục II. D2. II
	Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
	Đề nghị bổ sung vacxin rụt mỏ vịt, viêm khớp truyền nhiễm ở các giai đoạn.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: bệnh rụt mỏ thường xảy ra ở vịt, ngan dưới 01 tuần tuổi do vậy tiêm vắc xin không có nhiều tác dụng phòng bệnh đối với vịt, ngan trên 01 tuần tuổi, mặt khác tại Việt Nam chưa có vắc xin rụt mỏ được sử dụng và lưu hành chính thức.

Đối với bệnh viêm khớp truyền nhiễm ở vịt, ngan: hiện nay cũng chưa có vacxin được lưu hành tại Việt Nam.

	90. 
	
	Phụ lục II. Đ2
	Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
	Bỏ từ “Trực tiếp”
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo, cần thể hiện rõ chi phí trực tiếp, gián tiếp đảm bảo xây dựng đủ các yếu tố hình thành giá sản phẩm theo quy định tại Thông tư 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính.



	91. 
	
	Phụ lục II. Đ2. II
	Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
	Đề nghị bổ sung vacxin rụt mỏ, viêm khớp truyền nhiễm ở các giai đoạn.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến dự thảo Thông tư, lý do: bệnh rụt mỏ thường xảy ra ở vịt, ngan dưới 01 tuần tuổi do vậy tiêm vắc xin không có nhiều tác dụng phòng bệnh đối với vịt, ngan trên 01 tuần tuổi, mặt khác tại Việt Nam chưa có vắc xin rụt mỏ được sử dụng và lưu hành chính thức.

Đối với bệnh viêm khớp truyền nhiễm ở vịt, ngan: hiện nay cũng chưa có vacxin được lưu hành tại Việt Nam.

	92. 
	
	Phụ Lục II. D2
	Trung tâm Nghiên cứu và PTCN gia cầm VIGOVA
	Điều chỉnh mức ăn giai đoạn vịt con, hậu bị của 3 nhóm giống vịt:

- Giai đoạn vịt con nhóm vịt Cỏ, KK, Mốc con trống ≤ 4,5 kg; con mái ≤ 4,5 kg; Nhóm TG, TC, TsN con trống ≤ 4,3 kg; con mái ≤ 4,3 kg; vịt hướng thịt: con trống ≤ 7,0 kg; con mái ≤ 6,5 kg; vịt kiêm dụng: con trống ≤ 6,0 kg; con mái ≤ 5,5 kg.

- Giai đoạn vịt hậu bị dòng trống nhóm vịt Cỏ, KK, Mốc con trống ≤ 11 kg; con mái ≤ 10,5 kg; nhóm TG, TC, TsN con trống ≤ 10,5 kg; con mái ≤ 10,0 kg; vịt hướng thịt: con trống ≤ 23,5 kg; con mái ≤ 23,0 kg; vịt kiêm dụng: con trống ≤ 22,0 kg; con mái ≤ 21,5 kg.

- Giai đoạn vịt hậu bị dòng mái nhóm vịt Cỏ, KK, Mốc con trống ≤ 11 kg; con mái ≤ 10,5 kg; nhóm TG, TC, TsN con trống ≤ 10,5 kg; con mái ≤ 10,0 kg; vịt hướng thịt: con trống ≤ 22,5 kg; con mái ≤ 22,0 kg; vịt kiêm dụng: con trống ≤ 21,5 kg; con mái ≤ 21,0 kg.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	93. 
	
	Phụ Lục II. D
	Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
	Bổ sung giống vịt VSTP là sản phẩm của đề tài “Chọn tạo 02 dòng vịt siêu thịt từ nguồn nguyên liệu vịt Star 53 nhập nội” và vịt CT là sản phẩm của đề tài nghiên cứu chọn lọc ổn định năng suất 04 dòng vịt chuyên thịt VCN/TP-CT1, VCN/TP-CT2,  VCN/TP-CT3 VÀ VCN/TP-CT4, được công nhận TBKT theo quyết định số 257/QĐ-CN-GVN ngày 03/9/2020 của Cục trưởng Cục chăn nuôi vào danh mục giống gốc

Đối với vịt hướng thịt:

Dòng trống

- Giai đoạn vịt con: Tỷ lệ chọn lọc với con trống: 20-30% thành 15-30%; con mái 50-60% thành 35-60%; Khối lượng cơ thể 56 ngày tuổi: con trống 1,9-2,3 kg thành 2,3-2,6 kg; con mái 1,7-2,1 kg thành 2,1-2,4 kg

Giai đoạn hậu bị: khối lượng cơ thể kết thúc hậu bị vịt trống 3,4-3,8 kg thành 3,4-4,0 kg; vịt mái 3,0-3,4 kg thành 3,2-3,8 kg. Tuổi đẻ 5%: 26-27 tuần tuổi thành 25-27 tuần tuổi.

Dòng mái: Tỷ lệ chọn lọc với con trống: 20-30% thành 15-30%; con mái 50-60% thành 35-60%. Khối lượng cơ thể 56 ngày tuổi: con mái 1,7-2,0 kg thành 1,8-2,2 kg. Khối lượng cơ thể kết thúc hậu bị vịt trống 3,0-3,4 kg thành 3,0-3,7 kg; vịt mái 2,6-3,0 kg thành 2,8-3,3 kg. Năng suất trứng/42 tuần đẻ: 175-185 quả thành 190-220 quả Năng suất trứng/52 tuần đẻ 216-229 quả thành 235-260 quả
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến vì: vịt VSTP và vịt CT chọn tạo từ nguyên liệu vịt nhập nội, con lai của chúng được công nhận là tiến bộ kỹ thuật vì cho năng suất vượt trội so với giống vịt hiện tại, tuy nhiên vịt VSTP và vịt CT chưa được đánh giá công nhận giống vật nuôi mới.

	94. 
	
	Phụ Lục II. Đ
	Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
	Trên đàn ngan ngoại

Dòng trống: 

- Giai đoạn ngan con: Khối lượng cơ thể 56 ngày tuổi: ngan trống 2,4-3,0 kg thành 2,4-3,4kg; ngan mái 1,4-1,8 kg thành 1,4-2,3kg. Tiêu tốn thức ăn/con: 5,5-6,0 kg thành 5,5-7,5kg

- Giai đoạn hậu bị: Tiêu tốn thức ăn/con: trống 20-21 kg thành 20-27 kg; mái 13-14 kg thành 13-17 kg

Dòng mái:

- Giai đoạn ngan con: Tiêu tốn thức ăn/con: 5,0-5,5 kg thành 5,0-6,5 kg

- Giai đoạn hậu bị: Tiêu tốn thức ăn/con: trống 19,5-20,5 kg thành 19,5-22,5k


	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	II.3. Đối với đà điểu

	95. 
	
	Phụ lục VI
	Thanh tra bộ
	đối với đà điểu giống không quy định số năm khai thác hay tiêu chí thải loại là chưa đầy đủ tiêu chí và gây khó khăn trong việc áp dụng đinh mức trong thực tế.
	Tiếp thu ý kiến, đối với đà điểu giống Tổ biên tập đã bổ sung tiêu chí “tỷ lệ chết, loại thải/tháng ≤1,5%” vào trong dự thảo Thông tư  

	96. 
	
	Phụ Lục II. E
	Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
	+ Giai đoạn sinh sản: Tỷ lệ ghép trống/mái: 1/2,5 thành 1/2,0. Năng suất trứng/mái/năm: 35-36 quả thành 32-40 quả. Tiêu tốn thức ăn/1 quả trứng (giai đoạn sinh sản): 25,5-26,0 kg thành 24,0-26,0 kg. Số lượng đà điểu bán TP từ đàn GG/mái/năm: 5 con thành 7 con

+ Định mức thú y 

Giai đoạn sinh sản: ND-Emultion (liều gấp 4 lần liều của gà): 1 lần/năm thành 2 lần/năm. Cúm gia cầm (liều gấp 3 lần liều của gà):  1 lần/ 6 tháng (năm) thành 2 lần/năm 

+ Định mức công lao động: Đà điểu sinh sản cá thể: 50 con/công thành 60 con/công. Đà điểu sinh sản quần thể: 75 con/công thành 90 con/công.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	II.4. Trâu, bò

	97. 
	
	Phụ lục VII
	Chi cục Thú y và Bảo vệ Thực vật tỉnh Lào Cai
	Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với bò cái giống gốc; Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm đối tượng vật nuôi bò cái giống nội. Lý do đề nghị bổ sung làm cơ sở cho việc tính toán, xây dựng đơn giá, dự toán, kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá chất lượng vật nuôi giống gốc; đồng thời đảm bảo tính phù hợp với quy định mức chất lượng đối với đực giống, cái giống vật nuôi được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT/BNNPTNT ngày 30/11/2019
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: đối tượng giống gốc vật nuôi phải đáp ứng số lượng theo yêu cầu về đàn giống gốc và phải được nuôi tại các cơ sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu về sản xuất giống theo quy định của Luật Chăn nuôi, do đó đối với giống bò nội hiện vẫn chỉ được nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ sở sản xuất con giống, do đó chưa thể bổ sung bò cái nội vào đối tượng giống gốc vật nuôi để thực hiện hỗ trợ như trong dự thảo Thông tư này.

	98. 
	
	Phụ lục VII
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn
	Đề nghị xem xét bổ sung nội dung định mức kinh tế kỹ thuật đối với giống bò nội địa (bò H’mông, bò Đầu rìu…) tại Phụ lục VII. Định mức kinh tế kỹ thuật đối với bò cái giống gốc.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: đối tượng giống gốc phải đáp ứng số lượng theo yêu cầu về đàn giống gốc vật nuôi và phải được nuôi tại các cơ sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu về sản xuất giống theo quy định của Luật Chăn nuôi, do đó đối với giống bò địa phương (H’Mông, U Đầu rìu, …) hiện vẫn chỉ được nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ sở sản xuất con giống, do đó chưa thể bổ sung các giống bò này vào đối tượng giống gốc vật nuôi để thực hiện hỗ trợ. 

	99. 
	
	Phụ lục VII
	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản tỉnh Sơn La
	Đề nghị bổ sung thêm định mức kinh tế kỹ thuật đối với 1 số giống bò nội như bò H’mông, bò Vàng.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: đối tượng giống gốc phải đáp ứng số lượng theo yêu cầu về đàn giống gốc vật nuôi và phải được nuôi tại các cơ sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu về sản xuất giống theo quy định của Luật Chăn nuôi, do đó đối với giống bò địa phương (H’Mông, bò vàng, …) hiện vẫn chỉ được nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ sở sản xuất con giống, do đó chưa thể bổ sung các giống bò này vào đối tượng giống gốc vật nuôi để thực hiện hỗ trợ. 

	100. 
	
	Phụ lục VII
	Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai
	Phụ lục VII. Định mức kinh tế kỹ thuật đối với bò cái giống gốc đề nghị bổ sung chỉ tiêu số liều tinh phối giống cho bò cái sinh sản (đối với thụ tinh nhân tạo): số liều/con có chửa. 
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theodự thảo Thông tư, lý do: nội dung định mức này đã được quy định tại Phụ lục IX của Dự thảo Thông tư

	101. 
	
	Phụ lục VII
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Đề xuất bổ sung nhóm bò H’Mông và bò Vàng do bò bò H’Mông và bò Vàng hiện nay vẫn là 02 giống bản địa được ưa chuộng và nuôi rộng rãi trên các vùng đồng bào dân tộc vùng núi miền Bắc và miền Trung
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theodự thảo Thông tư, lý do: 

1) Theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Luật Chăn nuôi: Giống gốc đối với bò phải là đàn giống hạt nhân. Trên thực tế bò H’Mông và bò Vàng chỉ được nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại vùng núi miền Bắc, miền Trung và chưa được chọn lọc, nhân thuần trong các chương trình giống để tạo được đàn giống hạt nhân.  

2) Theo quy định thì đối tượng giống gốc vật nuôi phải đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu đàn giống gốc, phải được nuôi tại các cơ sở đáp ứng đủ yêu cầu về sản xuất giống theo quy định của Luật Chăn nuôi, do đó đối với bò H’Mông và bò Vàng hiện vẫn chỉ được nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng quần thể và điều kiện chăn nuôi của cơ sở sản xuất con giống. 

3) Mặt khác, bò H’Mông và bò Vàng được nuôi phổ biến trong các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại các bản làn khu vực vùng núi miền Bắc, miền Trung và đang được khuyến khích chăn nuôi để phát triển kinh tế cho các đồng bào tộc thiểu số do có ưu điểm vượt trội về sức chịu đựng kham khổ, thích nghi tốt điều kiện khí hậu khắc nghiệt và phẩm chất thịt do đó giống bò H’Mông và bò Vàng chỉ phù hợp với các chương trình bảo tồn quỹ gen, khai thác và phát triển nhằm nâng cao sinh kế cho người dân tại địa phương.

Do đó, giống bò H’Mông và bò Vàng chưa đủ điều kiện bổ sung vào đối tượng giống gốc vật nuôi để thực hiện hỗ trợ .

	102. 
	
	Phụ lục VII
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	- Phần V: Mục 5.4.1 Nguyên liệu

- Mục 5.4.1.3, 5.4.1.4 và từ mục 5.4.1.8 đến 5.4.1.12 là các hóa chất sử dụng để pha môi trường, hiện nay sử dụng môi trường pha sẵn có tên Andromed, định mức 1 lọ 200 ml pha được 2.857 liều.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã chỉnh sửa, bổ sung chỉ tiêu định mức môi trường Andromed tại Mục H Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư,

	103. 
	
	Phụ lục VII
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	Phần V: Mục 5.4.1 Nguyên liệu

Mục 5.4.1.6 và 5.4.1.7 mực in và dung môi pha mực in, hiện nay sử dụng mực khô để in cọng rạ theo dây chuyền tự động, định mức 1 cuộn/20.000 liều.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã chỉnh sửa, bổ sung chỉ tiêu định mức mực khô in cọng rạ tại Mục H Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư

	104. 
	
	Phụ lục VII
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	Phần V: Mục 5.4.1 Nguyên liệu

Mục 5.4.1.14 và 5.4.1.15 nắp kính và lam kính cần sử dụng nhiều hơn để đánh giá chất lượng tinh tại các thời điểm khai thác, tinh đông lạnh sau 24 h, sau 1 tuần…(nắp kính 27 cái/1.000 liều, lam kính 9 cái/1.000 liều).
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã sẽ xem xét, chỉnh sửa định mức lam kính và nắp kính tại Mục H Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư 

	105. 
	
	Phụ lục VII
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	Phần V: Mục 5.4.1 Nguyên liệu

Hiện nay việc sản xuất tinh đông lạnh, cọng rạ theo dây chuyền tự động do vậy ngoài các máy móc thiết bị chính cần thêm một số vật tư tiêu hao như: tuýp đựng tinh, macrocuvet, giấy in, phễu đựng tinh, hạt đệm nên đề nghị bổ sung (chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
	Không tiếp thu ý kiến và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: các vật tư tieu hoa này đã được quy định tại chỉ tiêu “Công cụ, dụng cụ, vật tư khác phục vụ sản xuất tinh” tại Mục H Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư

	106. 
	
	Phụ lục VII
	Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
	Đối với đại gia súc: Cần ghi rõ tháng tuổi hay năm tuổi thay vì ghi tuổi?
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát chỉnh sửa trong dự thảo

	107. 
	
	Phụ lục VIII, mục 5.4.1
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Cần Thơ
	Phụ lục VIII, mục 5.4.1. Nguyên liệu “Tris” đề nghị viết đầy đủ tên nguyên liệu này.
	Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, bổ sung trong dự thảo Thông tư, đó là chất “Tris base” (đây là hóa chất làm môi trường đệm trong quá trình đông lạnh tinh trùng).

	108. 
	
	Phụ lục VIII


	Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hải Phòng
	Tại mục 3.2 trang 1 “Số lượng tinh trùng sống trong 1 cọng rạ trước khi đông lạnh được tính bằng tr/cọng”, yêu cầu làm rõ đơn vị tính tr/cọng.


	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã sửa lại trong dự thảo Thông tư đơn vị tính là  ”triệu/cọng”

	109. 
	
	
	Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hải Phòng
	Tại mục 5.2.1 trang 4 đề nghị điều chỉnh “vật rẻ” thành “vật tư rẻ”


	Không tiếp thu xin bảo lưu ý kiến theo  dự thảo Thông tư, lý do tại các văn bản pháp lý đều sử dụng cụm từ “Vật rẻ mau hỏng” chứ không sử dụng cụm từ “Vật tư rẻ mau hỏng”.

	110. 
	
	
	Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hải Phòng
	Tại mục 5.2.1, 5.2.2 trang 4 yêu cầu làm rõ định mức vật rẻ, điện nước so với loại chi phí nào.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã sửa đổi, bổ sung định mức này là so với chi phí thức ăn: “Vật  rẻ mau hỏng (so với chi phí thức ăn)”.

	111. 
	
	Phụ lục VIII
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ
	Tại stt 5.4.1.4: đề nghị viết đầy đủ tên nguyên liệu “Tris”.
	Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, bổ sung trong dự thảo Thông tư, đó là chất “Tris base” (đây là hóa chất làm môi trường đệm trong quá trình đông lạnh tinh trùng).

	112. 
	
	Phụ lục VIII
	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản tỉnh Sơn La
	Đề nghị bổ sung thêm định mức kinh tế kỹ thuật đối với 1 số giống bò nội như bò H’mông, bò Vàng
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: đối tượng giống gốc phải đáp ứng số lượng theo yêu cầu về đàn giống gốc vật nuôi và phải được nuôi tại các cơ sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu về sản xuất giống theo quy định của Luật Chăn nuôi, do đó đối với giống bò địa phương (H’Mông, bò vàng, …) hiện vẫn chỉ được nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ sở sản xuất con giống, do đó chưa thể bổ sung các giống bò này vào đối tượng giống gốc vật nuôi để thực hiện hỗ trợ theo dự thảo Thông tư này

	113. 
	
	Phụ lục VIII
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	- Phần V: Mục 5.4.1 Nguyên liệu

- Mục 5.4.1.3, 5.4.1.4 và từ mục 5.4.1.8 đến 5.4.1.12 là các hóa chất sử dụng để pha môi trường, hiện nay sử dụng môi trường pha sẵn có tên Andromed, định mức 1 lọ 200 ml pha được 2.857 liều.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã chỉnh sửa, bổ sung chỉ tiêu định mức môi trường Andromed tại Mục H Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư,

	114. 
	
	Phụ lục VIII
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	Phần V: Mục 5.4.1 Nguyên liệu

Mục 5.4.1.6 và 5.4.1.7 mực in và dung môi pha mực in, hiện nay sử dụng mực khô để in cọng rạ theo dây chuyền tự động, định mức 1 cuộn/20.000 liều.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã chỉnh sửa, bổ sung chỉ tiêu định mức mực khô in cọng rạ tại Mục H Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư

	115. 
	
	Phụ lục VIII
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	Phần V: Mục 5.4.1 Nguyên liệu

Mục 5.4.1.14 và 5.4.1.15 nắp kính và lam kính cần sử dụng nhiều hơn để đánh giá chất lượng tinh tại các thời điểm khai thác, tinh đông lạnh sau 24 h, sau 1 tuần…(nắp kính 27 cái/1.000 liều, lam kính 9 cái/1.000 liều).
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã sẽ xem xét, chỉnh sửa định mức lam kính và nắp kính tại Mục H Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư 

	116. 
	
	Phụ lục VIII
	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội
	Phần V: Mục 5.4.1 Nguyên liệu

Hiện nay việc sản xuất tinh đông lạnh, cọng rạ theo dây chuyền tự động do vậy ngoài các máy móc thiết bị chính cần thêm một số vật tư tiêu hao như: tuýp đựng tinh, macrocuvet, giấy in, phễu đựng tinh, hạt đệm nên đề nghị bổ sung (chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
	Không tiếp thu ý kiến và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: các vật tư tieu hoa này đã được quy định tại chỉ tiêu “Công cụ, dụng cụ, vật tư khác phục vụ sản xuất tinh” tại Mục H Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư

	117. 
	
	Phụ lục IX mục III stt III.1, III.2 
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	khấu hao công cụ dụng cụ của Phụ lục IX (Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với trâu, bò, ngựa phối giống có chửa công ích), stt III.1, III.2 đề nghị sửa “Cứ 2.000 con phối có chửa được sử dụng bình Ni tơ 35 lít” và “Cứ 2.000 con phối có chửa được sử dụng bình Ni tơ 3 lít” thành “Bình Ni tơ 35 lít sử dụng cho 2.000 con có chửa” và “Bình Ni tơ 3 lít sử dụng cho 2.000 con có chửa”
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý vào Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư

	118. 
	
	Phụ lục IX, tiểu mục IV
	Viện Chăn nuôi
	Đề xuất điều chỉnh tại Phụ lục IX, tiểu mục IV: bò 300 – 400 (nghìn đồng), trâu, ngựa 400 – 500 (nghìn đồng).
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã sửa đổi theo ý kiến góp ý tại Mục H Phụ lục 2  của dự thảo Thông tư. Cụ thể: Hỗ trợ tiền công lao động công nhân (phổ thông) cho dẫn tinh viên/1 con cái có chửa đối với bò là 300 – 400 nghìn đồng và trâu, ngựa là 400 – 500 nghìn đồng.

	119. 
	
	Phụ lục IX
	Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn
	Đề xuất điều chỉnh tại Phụ lục IX. Định mức kinh tế kỹ thuật đối với trâu, bò, ngựa phối giống có chửa công ích: tại tiểu mục IV. Hỗ trợ tiền công lao động công nhân (phổ thông) cho dẫn tinh viên/1 con cái có chửa đề nghị điều chỉnh: Bò 300 – 400 (nghìn đồng); trâu, ngựa 400 – 500 (nghìn đồng)
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã sửa đổi theo ý kiến góp ý tại Mục I Phụ lục 2 của  dự thảo Thông tư. Cụ thể: Hỗ trợ tiền công lao động công nhân (phổ thông) cho dẫn tinh viên/1 con cái có chửa đối với bò là 300 – 400 nghìn đồng và trâu, ngựa là 400 – 500 nghìn đồng.

	120. 
	
	Phụ lục IX.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình
	Đề nghị bổ sung giải thích khái niệm “trâu, bò, ngựa phối giống có chửa công ích” tại Phụ lục IX.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã "trâu, bò, ngựa phối giống có chửa" trong Dự thảo Thông tư để dễ hiểu.

Đồng thời giải thích rõ "Phối giống có chửa" tại khoản 2 Điều 3 Dự thảo Thông tư.

	121. 
	
	Phụ lục IX. Mục 1.2
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh
	Ni tơ lỏng đối bò định mức ≤ 1,5 lít điều chỉnh thành định mức ≤ 2 lít. Do trại có tổng đàn 50 con thì cần sử dụng nitơ nhiều hơn
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: Số lượng đàn bò không ảnh hưởng tới định mức này. Định mức này chỉ ảnh hưởng bởi địa hình khu vực chăn nuôi bò (đòng bằng hay vùng núi). Mặt khác đây là định mức đối cho 1 con bò được phối giống có chửa 

	122. 
	
	Phụ lục IX. Mục 3.2
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh
	“Cứ 2000 con phối có chửa được sử dụng 3 bình Ni tơ 3 lít” đề nghị điều chỉnh thành ““Cứ 1000 con phối có chửa được sử dụng 3 bình Ni tơ 3 lít”. Đối với bình Ni tơ 3 lít thời gian sử dụng ngắn nên số lượng con cái phối giống càng thấp thì số lượng bình ít sẽ không đáp ứng được nhu cầu sử dụng.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: ở đây quy định về số lương bình đựng Ni tơ dung tích 3 lít, chứ không phải là lượng Ni tơ đựng trong bình loại 3 lít. Do đó số lượng bò ít sẽ không ảnh hưởng đến định mức này (định mức quy định cứ 2.000 bò thì được hỗ trợ 3 bình đựng Ni tơ loại dung tích 3 lít/bình.

	123. 
	
	Phụ lục IX
	Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Huế
	Phụ lục IX. Hỗ trợ tiền công lao động công nhân (phổ thông) cho dẫn tinh viên/1 con cái có chửa: bò (150-250 ngàn). Đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền công lao động công nhân (phổ thông) cho dẫn tinh viên/1 con cái có chửa đối với bò lên từ 400-500 ngàn đồng. Lý do, công lao động kỹ thuật làm việc trong công tác giống hiện nay cần tay nghề cao và tâm huyết nên cần hỗ trợ teem để thu hút tạo nguồn nhân lực trong công tác giống.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã chỉnh sửa và nâng mức hỗ trợ tiền công lao động công nhân (phổ thông) cho dẫn tinh viên/1 con bò cái có chửa là 300 nghìn – 400 nghìn đồng tại Mục H Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư. Tuy nhiên, không đồng ý nâng lên mức 400 nghìn – 500 nghìn đồng cho 1 bò cái có chửa (vì quá cao so với bò) mà mức này chỉ phù hợp đối với trâu, ngựa cái có chửa.

	124. 
	
	Phụ lục IX
	Công ty TNHH XNK TM và DV Đại Dương
	khấu hao công cụ dụng cụ của Phụ lục IX (Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với trâu, bò, ngựa phối giống có chửa công ích), stt III.1, III.2 đề nghị sửa “Cứ 2.000 con phối có chửa được sử dụng bình Ni tơ 35 lít” và “Cứ 2.000 con phối có chửa được sử dụng bình Ni tơ 3 lít” thành “Bình Ni tơ 35 lít sử dụng cho 2.000 con có chửa” và “Bình Ni tơ 3 lít sử dụng cho 2.000 con có chửa”
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo Dự thảo Thông tư, lý do: Dự thảo Thông tư đã có định mức kinh tế kỹ thuật đối với bò sữa, bò cái và bò đực để sản xuất tinh đông lạnh tại Mục H và Mục I Phụ lục 2  

	125. 
	
	Phụ lục IX
	Bà Nguyễn Thị Nga - Phòng TTCN - Thanh tra Bộ
	Tại phụ lục IX: Tinh cho đồng bằng và miền núi có chênh lệch rất lớn, nếu tính trên diện quy mô lớn.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo Dự thảo Thông tư, lý do: trong thực tiễn hiện nay, vùng miền núi có tỷ lệ thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò thấp hơn vùng đồng bằng, tập quán chăn nuôi và phương thức chăn nuôi khác nhau, đặc biệt mặt bằng về chất lượng cái nền trâu bò khác nhau từ đó dẫn đến tỷ lệ thụ thai cho mỗi lần phối là khác nhau. Việc vận chuyển tinh và bảo quản tinh ở miền núi sẽ không thuận lợi bằng vùng đồng bằng.

	126. 
	
	Phụ lục X
	Viện Chăn nuôi
	Rút gọn tiêu đề mục “Trâu ngoại” bỏ mục “Trâu đầm lầy” vì các chỉ tiêu định mức KTKT trâu đầm lầy giống hoàn toàn trâu nội.


	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: trong dự thảo đã nêu rõ, phân ra mục trâu nội (trâu đầm lầy), trâu ngoại (trong trâu ngoại có trâu sông và trâu đầm lầy) để thuận lợi cho triển khai trong thực tiến sản xuất và trong trâu ngoại cũng có thể là trâu đầm lầy (khi các giống trâu này được nhập từ các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Phi lip pin, Indonesia...)

	127. 
	
	Phụ lục X
	Viện Chăn nuôi
	Tại mục I.2 đối với cái hậu bị chỉnh sửa bổ sung khối lượng 6 tháng tuổi cho phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, chỉnh sửa phù hợp với thực tế sản xuất và có cơ sở khoa học chỉ tiêu này tại Mục K Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư.

	128. 
	
	Phụ lục X
	Ông Phạm Hải Ninh - phó TP KHCN – Viện Chăn nuôi
	Phụ lục X bổ sung khối lượng 6 tháng tuổi đối với cái hậu bị;
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã rà soát, chỉnh sửa phù hợp với thực tế sản xuất và có cơ sở khoa học chỉ tiêu này tại Mục K Phụ lục 2 của dự thảo Thông tư.

	II.5. Dê, cừu, thỏ

	129. 
	
	Phụ lục XI
	Viện Chăn nuôi
	tiểu mục 3 bổ sung “Đối với tinh đông lạnh”.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: các chỉ tiêu trong mục tiểu mục 3 là đối với chất lượng của dê, cừu đực giống để sản xuất tinh hoặc để phối giống trực tiếp mà không phải là chất lượng của tinh đông lạnh.

	130. 
	
	Phụ lục XI
	Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn
	Đề xuất điều chỉnh tại Phụ lục XI. Định mức kinh tế kỹ thuật đối với dê, cừu giống gốc: tại tiểu mục 3. Đực giống nên bổ sung thêm mục đối với tinh đông lạnh cho phù hợp
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo dự thảo Thông tư, lý do: Phạm vi áp dụng của Thông tư này chỉ hỗ trợ đối với đực giống dê, cừu để sản xuất tinh hoặc để phối trực tiếp chứ không hỗ trợ để sản xuất tinh đông lạnh. Do đó không cần bổ sung 1 mục: Đối với tinh đông lạnh.

	131. 
	
	Phụ lục XII
	Thanh tra bộ
	tiêu chí số 4, 5 quy tỷ lệ thay đàn và thời gian sử dụng thỏ giống (của thỏ Califonia, thỏ đen và thỏ xám) quy định tỷ lệ thay đàn thời gian sử dụng có mâu thuẫn, không logic
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến theo  dự thảo Thông tư. Lý do: 

- Tỷ lệ thay đàn tính theo %/năm nhằm mục đích xây dựng kế hoạch thay thế cho đàn thỏ cái, đực hằng năm; tỷ lệ này không liên quan đến thời gian sử dụng thỏ cái/đực.

- Đây là 2 chỉ tiêu kỹ thuật riêng biệt và khác nhau. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đàn được tính trên tổng đàn (đàn sử dụng để bổ sung vào đàn giống gốc), còn chỉ tiêu thời gian sử dụng 01 đực/cái là được tính trên từng cá thể (các thể này đã là trong đàn giống gốc).

-Thời gian sử dụng của đực/nái quy định tối đa thời gian nuôi và khai thác đối với 1 con đực/nái. Thời gian sử dụng phụ thuộc vào đặc điểm sinh học, sinh lý của thỏ đực/nái. Tuy nhiên đối với thỏ đực/cái việc suy giảm chất lượng tương đối giống nhau. 

Mặt khác để cải tiến và nâng cao tiến bộ di truyền của thỏ giống (đực, cái) thì hằng năm cần loại thải và thay thế đàn giống, nếu tỷ lệ thay thế đàn càng cao thì tiến bộ di truyền của giống đó càng được nâng cao trong một thời gian ngắn. Do đó tỷ lệ thay thế đàn không liên quan đến và không mâu thuẫn với thời gian sử dụng thỏ đực/nái giống. 

	132. 
	
	Phụ lục XII
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ
	Mục 1.1 và 1.2 đề nghị điều chỉnh khối lượng sơ sinh và 1 tháng tuổi nằm trong khoảng thay vì số cố định. Lý do, để phù hợp với các chỉ tiêu, định mức quy định tại Phụ lục V Thông tư 21/2024/TT-BNNPTNT.
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý trong dự thảo Thông tư

	133. 
	
	Phụ lục XII
	Bà Nguyễn Thị Nga - Phòng TTCN - Thanh tra Bộ
	Phụ lục 12 (thỏ giống) cũng cần xem lại tỷ lệ loại thải.


	Bảo lưu theo dự thảo, lý do chỉ tiêu tỷ lệ loại thải tính trên đàn thỏ giống gốc, thời gian sửa dụng 1 cái/1 đực là thời gian sử dụng từng cá thể thỏ giống gốc. Do vậy, 2 chỉ tiêu này không liên quan với nhau nên không có sự mâu thuẫn.

	II.5. Đối với ong tằm 

	134. 
	
	Phụ lục XIII, mục I
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Cần Thơ
	Định mức kinh tế kỹ thuật “Lượng ong thợ của đàn” đề nghị xem lại lượng ong thợ của đàn do có sự chênh lệch về đàn giữa ong nội (≥ 40,6 kg/đàn) và ong ngoại (≥ 3 kg/đàn).
	Tiếp thu ý kiến, Tổ biên tập đã chỉnh sửa chỉ tiêu Định mức kinh tế kỹ thuật “Lượng ong thợ của đàn”  ong nội (≥ 0,6 kg/đàn) trong dự thảo Thông tư 

	135. 
	
	Phụ lục XIII
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ
	Tại mục I, đề nghị xem xét chỉ tiêu về lượng ong thợ của đàn do có sự chênh lệch lớn về khối lượng ong thợ của đàn giữa ong nội (≥ 40,6 kg/đàn) và ong ngoại (≥ 3 kg/đàn). Đồng thời lượng ong thợ của đàn ong nội tại dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật (≥ 40,6 kg/đàn) không phù hợp với lượng ong thợ của đàn ong nội được quy định tại Phụ lục V Thông tư 21/2024/TT-BNNPTNT (≥ 0,6 kg/đàn)
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	136. 
	
	Phụ lục II. N1. STT 343
	Trung tâm Nghiên cứu Ong và Chuyển giao công nghệ chăn nuôi
	Định mức KTKT đối với Ong giông, đề nghị sửa thế đàn ong (ong nội)  ≥ 3 cầu/đàn.
	Không tiếp thu và xin bảo lưu ý kiến  theo dự thảo, lý do: Thế đàn ong đối với ong nội quy định tại Thông tư 21/2024 và TCVN 13473:2022 là ≥ 4 cầu/đàn.
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